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1. Đặt vấn đề
Trong tiếng Việt, các từ biểu thị tính chất, trạng 

thái như cao, thấp, to, nhỏ, đen, trắng, xanh, tím, 
sáng, tối, xa, gần, v.v. được kết hợp với những tiếng 
như au, ắp, lắc, nghệu, nhòng, sì, tè, xịt, v.v. theo 
cú pháp nhất định tạo nhiều hình thức diễn đạt vừa 
biểu hiện ý nghĩa “cực cấp”, vừa miêu tả những đặc 
điểm, sắc thái khác nhau của tính chất, trạng thái đó. 
Các kết quả kết hợp đó là: cao nhòng/ vút/ nghệu/ 
v.v., thấp tè/ chủn/ v.v., đen láy/ sì/ thui/ v.v., to đùng/ 
bành/ v.v., nhỏ xíu/ téo/ v.v., trắng phau/ xóa/ tinh/ 
v.v., xanh biếc/ um/ v.v., tím ngắt/ rịm/ v.v., sáng 
trưng/ rực/ quắc/ v.v., tối hù/ om/ v.v., xa lắc/ hút/ v.v., 
gần xịt/ xệu, v.v.. Các nhà nghiên cứu gọi những hình 
thức diễn đạt này là từ ngữ chỉ mức độ cao (Huỳnh 
Thị Hồng Hạnh, 2002) hoặc từ ngữ thể hiện ý nghĩa 
cực cấp (M. Prévot, 2007). Chúng tôi gọi lớp từ này 
là từ ngữ “cực cấp” (Superlative expresses).

Từ ngữ “cực cấp” được biểu hiện bằng những hình 
thức cấu trúc: từ đơn (ắp, biếc, khú, ngồng, thẳm, 
v.v.); ngữ đoạn 2 tiếng (đen sì, xanh biếc, cao ngồng, 
già khú, xa thẳm, v.v.); ngữ đoạn 3 tiếng (đầy ăm ắp, 
xanh biêng biếc, xa thăm thẳm, cao chồng ngồng, 
béo múp míp, đỏ chon chót, đông nghìn nghịt, v.v.); 
ngữ láy đôi (ăm ắp, biêng biếc, thăm thẳm, chồng 
ngồng, v.v.); ngữ láy ba/ tư (khít khìn khịt, sạch sành 
sanh, sát sàn sạt, béo múp béo míp, trống hơ trống 
hoác, v.v.); thành ngữ so sánh (chậm như rùa, nhanh 
như cắt, v.v.); thành ngữ không so sánh (hồn siêu 
phách lạc, lặng tiếng im hơi, v.v.). 

Khảo sát sách Tiếng Việt 5 chương trình tiểu học 
hiện hành, chúng tôi nhận thấy lớp từ ngữ “cực cấp” 

xuất hiện trong một số ngữ liệu văn học. Chúng tôi 
tìm hiểu, thống kê lớp từ ngữ “cực cấp” có trong các 
bài tập đọc, tiến hành phân tích, nhận xét về mặt số 
lượng, giải thích nghĩa của lớp từ này để giúp HS 
(HS) học tốt hơn ở phần đọc hiểu văn bản và từ đó có 
điều kiện luyện từ và câu, viết bài làm văn. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Từ “cực cấp” trong các bài tập đọc sách Tiếng 
Việt 5
2.1.1. Số lượng

Theo phân bố chương trình trong sách Tiếng Việt 
5, Tập đọc được phân bổ 2 tiết/ tuần (không tính tuần 
ôn tập), mỗi tiết, HS tập đọc một đoạn/ bài văn/ thơ 
theo số lượng như sau: 

- Học kỳ 1 (16 tuần): 32 bài tập đọc, trong đó có 
22 bài văn xuôi và 10 bài  thơ;

- Học kỳ 2 (15 tuần): 30 bài tập đọc, trong đó có 
22 bài văn xuôi và 8 bài thơ.

Như vậy, trong năm học, HS lớp 5 được học 62 
bài tập đọc, trong đó có 44 bài văn xuôi và 18 bài thơ. 
Khảo sát 62 bài tập đọc lớp 5, chúng tôi thu được:

- Số lượng bài tập đọc có từ ngữ “cực cấp” chiếm 
gần hoặc hơn phân nửa tổng số bài tập đọc (46,8%);

- Văn bản văn xuôi gấp 2,4 lần văn bản thơ - tuy 
nhiên, từ ngữ “cực cấp” lại chỉ lớn hơn 1, 4 lần. 

Bảng 2.1.  Số lượng từ ngữ “cực cấp” trong các 
bài tập đọc lớp 5

Số lượng Văn Thơ Tổng

Bài Tập đọc có từ ngữ “cực cấp” 17 12 29

Từ ngữ “cực cấp” trong các bài 
Tập đọc

38 
(66,7%)

19 
(33,3%) 57
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Nhìn vào bảng trên, chúng ta thấy, số lượng từ 
ngữ “cực cấp” có trong bài tập đọc thể loại văn xuôi 
gấp hai lần số lượng từ ngữ “cực cấp” trong bài tập 
đọc thể loại thơ. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thống kê được: trong 
mỗi bài tập đọc thường có từ 1 đến 2 từ ngữ “cực cấp” 
khác cấu trúc và phổ biến là 1 từ ngữ “cực cấp” xuất 
hiện 1 lần/ bài. Nhưng cũng có những bài tập đọc 
có từ 3 đến 9 từ ngữ “cực cấp”, ví dụ: Quang cảnh 
làng mạc ngày mùa: 9; Kì diệu rừng xanh: 6; Mùa 
thảo quả: 5; Chuyện một khu vườn nhỏ: 4; Buôn Chư 
Lênh đón cô giáo: 3; Tiếng rao đêm, Phong cảnh đền 
Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, Những cánh 
buồm, mỗi bài: 3. Trong đó, có một số từ ngữ được 
lặp lại từ 1 đến 2 lần trong một bài hoặc khác bài, 
như: rực: 2 lần; đẫm, bạc phơ, bát ngát, tí hon, xanh 
biếc: 1 lần.
2.1.2. Cấu trúc 

Qua khảo sát, có thể thấy, từ ngữ “cực cấp” có 
cấu trúc ngữ đoạn 2, 3 tiếng và ngữ láy như bạc phơ, 
bát ngát, cao vút, trong veo, vàng hoe, im thin thít, 
tí hon, xanh biếc, v.v.. Xuất hiện trong nhiều bài Tập 
đọc lớp 5 là những từ ngữ phổ biến, phù hợp với lứa 
tuổi HS tiểu học. 
Bảng 2.2. Cấu trúc của lớp từ ngữ “cực cấp” trong 
sách Tiếng Việt 5

Cấu trúc
từ ngữ “cực cấp” Số lượng và tỉ lệ

Từ 1 tiếng 3/57 (5,2%)
Ngữ đoạn 2 tiếng 38/57 (66,7%)

Ngữ đoạn 3 tiếng 5/57 (8,8%)

Ngữ láy đôi 9/57 (15,8%)

Ngữ láy 3/ 4 tiếng 0

Thành ngữ 2/57 (3,5%)

2.1.3. Phạm trù miêu tả
Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy sách Tiếng 

Việt 5 cung cấp từ ngữ “cực cấp” thuộc các phạm trù 
miêu tả thông thường, phù hợp với năng lực HS tiểu 
học. Với 57 từ ngữ “cực cấp” có trong sách Tiếng 
Việt 5, những phạm trù của chúng thể hiện là: màu 
sắc: 21/57 (47,4%); chiều kích: 12/57 (21,1%); chất 
lượng: 6/57 (10,5%); hình thể: 5/57 (8,8%); nhiệt 
độ: 3/57 (5,3%); tốc độ: 2/57 (3,5%); kết tinh: 2/57 
(3,5%); âm lượng, độ nhẵn, hương vị, trạng thái tinh 
thần, độ ẩm, bén sắc, chín: 1/57 (1,8%). Có thể nhận 
thấy sách Tiếng Việt 5 chú trọng cung cấp từ ngữ 
“cực cấp” thuộc các phạm trù miêu tả về màu sắc, 
chiều kích, hình thể, chất lượng, âm lượng, nhiệt độ, 

độ nhẵn, số lượng, hương vị. Đây là những phạm trù 
miêu tả thông thường, phổ biến và phù hợp với HS 
tiểu học. Với lượng tuy không nhiều nhưng cũng đủ 
giúp HS lớp 5 mở rộng vốn từ, có một lượng từ ngữ 
“cực cấp” cơ bản để có thể áp dụng, vận dụng trong 
quan sát, cảm nhận, miêu tả chi tiết, cụ thể về đặc 
điểm, sắc thái của tính chất, trạng thái của sự vật, 
hiện tượng chung quanh, gần gũi với các em. 
Bảng 2.3. Các phạm trù miêu tả của lớp từ ngữ “cực 

cấp” trong sách Tiếng Việt 5 
Các phạm trù miêu tả Số lượng và tỉ lệ 

Màu sắc 21/57 (47,4%)

Chiều kích 12/57 (21,1%)

Chất lượng 6/57 (10,5%)

Hình thể 5/57 (8,8%)

Nhiệt độ 3/57 (5,3%)

Tốc độ 2/57 (3,5%)

Kết tinh 1/57 (1,8%)

Âm lượng 1/57 (1,8%)

Độ nhẵn 1/57 (1,8%)

Hương vị 1/57 (1,8%)

Trạng thái tinh thần 1/57 (1,8%)

Độ ẩm 1/57 (1,8%)

Độ bén sắc 1/57 (1,8%)

Độ chín 1/57 (1,8%)

Lực 0

Số lượng 0

Hiện hữu 0

Đức tính 0

Trọng lượng 0

Độ nguyên 0

2.2. Tác dụng của từ ngữ “cực cấp” trong các bài 
tập đọc ở sách Tiếng Việt 5

Cùng với các lớp từ ngữ khác, lớp từ ngữ “cực 
cấp” trong những bài tập đọc lớp 5 được sử dụng 
theo từng chủ điểm không chỉ nhằm giáo dục tâm 
hồn, nhân cách mà còn mục đích cung cấp kiến thức 
về từ vựng tiếng Việt, giúp HS rèn luyện kỹ năng 
sử dụng tiếng Việt sao cho hay, đẹp, phù hợp với 
lứa tuổi trong những tình huống giao tiếp. Đặc biệt, 
trong dạy học luyện từ và câu và làm văn miêu tả, từ 
ngữ “cực cấp” - thường được gọi là từ gợi tả, giúp 
HS miêu tả đặc điểm về tính chất, trạng thái của sự 
vật, hiện tượng hết sức sinh động.      

                                           (Xem tiếp trang 76)
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Sản phẩm 
nghệ thuật

Làm đồ gốm, điêu khắc, làm thơ, đồ mỹ 
nghệ

Ấn phẩm 
truyền thông

Các bài hướng dẫn tìm hiểu lịch sử, giới 
thiệu các dịch vụ, tài liệu điều tra, sách 
hướng dẫnĐa phương 

tiện
Bài trình bày Đề cương trình bày thuyết minh, phát biểu 

gây cảm hứng, tranh luận ủng hộ - phản 
đối, phân tích nghiên cứu

Thể hiện kỹ 
năng

Tiến trình thí nghiệm khoa học, những 
hướng dẫn thao tác kỹ năng, tư vấn cho 
người học lớp dưới

Tính sáng tạo 
trình diễn

Nghệ thuật biểu diễn, ngôn ngữ văn học, 

Mô phỏng Đóng vai, tái hiện các sự kiện lịch sử

Trong suốt tiến trình dự án, các công cụ được 
phối hợp sử dụng tùy vào từng thời điểm. Mỗi kỹ 
thuật giúp đánh giá năng lực người học.
3. Kêt luận

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học 

quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học hiện đại 
như: định hướng vào người học, định hướng hành 
động, dạy học giải quyết vấn đề và quan điểm dạy 
học tích hợp. Dạy học dự án góp phần gắn lý thuyết 
với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã 
hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo năng lực làm 
việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các 
vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng 
cộng tác làm việc của người học. 
Tài liệu tham khảo
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3. Nguyễn Thanh Nga, Đỗ Hương Trà, 2010. Dạy 
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Cùng là màu rất vàng nhưng mỗi màu vàng “cực 
cấp” có đặc điểm riêng, khác nhau của từng sự vật, 
hiện tượng mà tác giả đã quan sát, nhận ra, cảm nhận 
và dùng từ ngữ “cực cấp” miêu tả thích hợp.

Chính vì thế, trong bài Luyện từ và câu, sách giáo 
khoa có chú trọng hướng dẫn HS đặt câu có từ ngữ 
“cực cấp” để miêu tả tính chất, đặc điểm của sự vật, 
hiện tượng. Ví dụ, trong bài Luyện từ và câu “Tổng 
kết vốn từ”, sách giáo khoa có dùng các ví dụ như: 
đen nhánh, óng ả; đen láy; vuông vức; trắng trẻo, 
nhăn nheo,… để hướng dẫn HS tìm các từ ngữ miêu 
tả mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt, làn da của con người 
(Tiếng Việt 5, tập 1, tr. 151).

Để có thể sử dụng được những từ ngữ “cực cấp” 
như trên đòi hỏi HS phải có vốn từ ngữ “cực cấp” 
phong phú, biết quan sát, cảm nhận được những sắc 
thái khác nhau của tính chất, trạng thái đối với từng 
sự vật, hiện tượng.

Như thế, lớp từ ngữ “cực cấp” có vai trò quan 
trọng trong việc dạy học luyện từ/ câu, làm văn, và 
có tác dụng giúp HS quan sát, miêu tả hết sức cụ thể, 
rõ ràng, sinh động về đặc điểm tính chất, trạng thái 
của sự vật, hiện tượng. 
3. Kết luận

Từ ngữ “cực cấp” là một lớp từ ngữ trong kho từ 
vựng tiếng Việt, thể hiện đặc trưng văn hóa, tri nhận 
của người Việt, được sử dụng phổ biến trong khẩu 
ngữ và văn chương; và cũng được giảng dạy cho HS 

tiểu học. Nhưng việc giảng dạy vốn từ ngữ “cực cấp” 
cho HS lớp 5 ở trường tiểu học chưa được quan tâm 
đúng mức. Thứ nhất, sách giáo khoa Tiếng Việt 5 
không giải thích đầy đủ ý nghĩa của những từ ngữ 
“cực cấp” xuất hiện trong các bài tập đọc. Thứ hai, 
giáo viên hầu như không giải nghĩa và không chú ý 
khai thác nét hay, đẹp của những từ ngữ “cực cấp” 
hành chức trong các ngữ liệu dạy học. Từ đó dẫn đến 
tình trạng HS thường không hiểu ý nghĩa của những 
từ ngữ “cực cấp”, và ít áp dụng chúng vào tập làm 
văn; nếu có thì nhiều trường hợp dùng từ ngữ “cực 
cấp” không phù hợp. 

Kết quả khảo sát trên đây là cở sở thực tiễn để 
chúng tôi thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về dạy 
học lớp từ ngữ có ý nghĩa “cực cấp” cho HS tiểu học. 
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